	DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)




	Số
TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Cơ quan
	Điện thoại
	Email cá nhân

	
	
	
	
	Số di động
	Số bàn
	

	1
	Lư Thành Nam
	Phụ trách Phòng HCTC
	Văn phòng UBND tỉnh
	0907. 843621
	0251.3822050
	thanhnamlu@yahoo.com

	2
	Phạm Thị Phương Thúy
	Chuyên viên
	Văn phòng UBND tỉnh
	0938. 106579
	0251. 3822051
	thuypham201184@gmail.com

	3
	Bùi Thị Tơ
	Chánh Văn phòng
	Sở Ngoại vụ
	0912. 328621
	0251.3842619
	hongto251277@gmail.com

	4
	Đỗ Huỳnh Phúc
	Chuyên viên
	Sở Ngoại vụ
	0908. 245200
	0251. 3842587
	dohuynhphuc2010@yahoo.com

	5
	Phạm Quang Huy
	Phó Chánh thanh tra
	Sở  Công thương
	0918. 299298
	0251. 3822232
	quanghuyct8@yahoo.com

	6
	Lê Văn Tú
	Phó Chánh Văn phòng
	Sở  Công thương
	0918. 296030
	0251. 3823317
	Tukinhte7000@gmail.com

	7
	Nguyễn Tư Hào
	Phó Chánh Văn phòng
	Thanh tra tỉnh
	0972. 230 539
	0251. 3822550
	haont@dongnai.gov.vn

	8
	Trần Quang Châu
	Thanh tra viên
	Thanh tra tỉnh
	0933. 809377
	0251. 3822550
	chautqdongnai.gov.vn

	9
	Trần Thị Tuyết Mai
	Phó Chánh VP
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0903. 041331
	0251. 3822505
	mai_htdt@yahoo.com

	10
	Lê Ngọc Phương Uyên
	Chuyên viên
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0903. 041331
	0251.8824824
	uyen.skhdt@gmail.com

	11
	Châu Anh Huy
	Chánh Văn phòng
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	0913. 611033
	0251. 3892378
	huyca@dongnai.gov.vn

	12
	Vũ Thị Ngọc Thủy
	Chuyên viên
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	0918. 144814
	0251. 3892378
	thuyvnt@dongnai.gov.vn

	13
	Nguyễn Ngọc Yến
	Chánh Văn phòng
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	0908. 677938
	0251. 3943952
	ngocyen1981@gmail.com

	14
	Trần Trọng Thể
	Chuyên Viên
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	0918. 281214
	0251. 3943952
	trongthe3t@gmail.com

	15
	Nguyễn Thanh Hương
	Chánh Văn phòng
	Sở Thông tin và Truyền thông
	0914. 867879
	0251. 3824841
	huongnt@dongnai.gov.vn

	16
	Tạ Thị Nguyên Hương
	Phó Trưởng phòng BCXB
	Sở Thông tin và Truyền thông
	0917. 402300
	0251. 3824841
	huongttn@dongnai.gov.vn

	17
	Nguyễn Lương Hòa
	Chánh Văn phòng
	Sở Tài chính
	0908. 000882
	0251. 3847778
	hoanl@dongnai.gov.vn

	18
	Phạm Thái Dương
	Chuyên viên
	Sở Tài chính
	0913. 170066
	0251. 3847778
	duongpt.stc@dongnai.gov.vn

	19
	Lê Xuân Qúy
	Phó Chánh Văn phòng
	Sở Tư pháp
	0983. 938244
	0251. 3847778
	quyxl@dongnai.gov.vn

	20
	Huỳnh Thị Thanh Hiếu
	Chuyên viên
	Sở Tư pháp
	0977. 566232
	0251. 3847778
	huynhhieu2588@gmail.com

	21
	Lưu Văn Dũng
	Phó Chánh Văn phòng
	Sở Y tế
	0918. 105702
	0251. 3943262
	luudungdn@gmail.com

	22
	Vưu Tấn Tiền
	Chuyên viên
	Sở Y tế
	0919. 533191
	0251. 3941770
	moneys2511@gmail.com

	23
	Não Thiên Anh Minh
	Chánh Văn phòng
	Sở Giao thông Vận tải
	0906. 939698
	0251. 3840777
	anhminhbq16@gmail.com

	24
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Chuyên viên
	Sở Giao thông Vận tải
	0945. 407109
	0251. 3832879
	

	25
	Lê Thanh Tuấn
	Chánh Văn phòng
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	0918. 573063
	0251. 38812217
	letuantnmt@gmail.com

	26
	Nguyễn Trọng Hải
	Chuyên viên
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	0923. 692579
	0251. 895668
	Haitnmtl1368@gmail.com

	27
	Trần Thị Lan Phi
	Chánh Văn phòng
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	0947. 383439
	0251. 3847798
	lanphitr1979@yahoo.com.vn

	28
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	Chuyên viên
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	0982. 772167
	
	nguyenthinhuquynh792@gmail.
com

	29
	Phạm Hoàng Ân
	Chánh Văn phòng
	Sở Xây dựng
	0977. 111100
	0251. 3846283
	anph.sxd@dongnai.gov.vn

	30
	Nguyễn Đình Giáp
	Chuyên viên
	Sở Xây dựng
	0985. 522708
	
	giapnd.sxd@dongnai.gov.vn

	31
	Nguyễn Văn Thương
	Chánh Văn phòng
	Ban Dân tộc
	0902. 277545
	0251. 3943302
	pkhanhliem204@gmail.com

	32
	Võ Thị Đức
	Chuyên viên
	Ban Dân tộc
	0982. 446722
	0251. 3843836
	voducbdt.dn@gmil.com

	33
	Phạm Ngọc Hà
	Chánh Văn phòng
	Sở Nội vụ
	0983. 262500
	0251. 3822518
	ngochapnha@gmail.com

	34
	Nguyễn Kim Chi
	Chuyên viên
	Sở Nội vụ
	0983. 298677
	
	ng-chilee-yahoo.com.vn

	35
	Võ Thị Bích Uyên
	Phó Chánh Văn phòng
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0123. 3177466
	02513. 846441
	bichuyen.vp@dongnai.edu.vn

	36
	Nguyễn Thị Tố Hoa
	Chuyên viên
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	0918. 215369
	02513. 846441
	tohoa.vp@dongnai.edu.vn

	37
	Đậu Trọng Bằng
	Chánh Thanh tra Sở
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	0913.108.136
	02513. 823786
	bangttsnn@yahoo.com

	38
	Vi Văn Sự
	Chuyên viên
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	0969. 222088
	02513. 824824
	visuaqua@gmail.com

	39
	Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	Trưởng phòng Pháp chế
	Sở Khoa học và Công nghệ
	0123.8359207
	0251. 3822297
	nguyenntt@dost-dongnai.gov.vn

	40
	Mai Phương Nam
	Chuyên viên 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	0918. 865860


	0251. 3822297
	nammp@dost-dongnai.gov.vn

	41
	Lê Thị An Nhiên
	Phụ trách Văn phòng
	Ban Quản lý Công nghệ cao công nghệ sinh học
	0946. 283979
	0251. 6509666
	annhien0382@gmail.com

	42
	Phi Thi Thu Hiền
	Chuyên viên
	Ban Quản lý Công nghệ cao công nghệ sinh học
	0988. 391452
	0251. 6509666
	phihien_8x@yahoo.com.vn

	43
	Nguyễn Trung Tá
	Phó Chánh Văn phòng
	Huyện Xuân Lộc
	0919. 803325
	0251. 3871169
	IOffice - Nguyễn Trung Tá

	44
	La Lễ Thanh
	Chuyên viên 
	Huyện Xuân Lộc
	0932.704346
	0251. 3871169
	IOffice - La Lễ Thanh

	45
	Nguyễn Đình Xảo
	Chánh Văn phòng
	Huyện Định Quán
	0918. 345524
	0251. 3851265
	xaondubnddq@dongnai.gov.vn

	46
	Mai Quang Thuận
	Chuyên viên 
	Huyện Định Quán
	0169. 6533570
	0251. 3851134
	thuanmq@dongnai.gov.vn

	47
	Hồ Quốc Tân
	Phó Chánh Văn phòng
	Huyện Nhơn Trạch
	0987. 809977
	0251. 3521108
	hoquoctanpt@yahoo.com

	48
	Huỳnh Thị Như Hương
	Chuyên viên 
	Huyện Nhơn Trạch
	0917. 632123
	0251. 3521358
	nhuhuong19@gmail.com

	49
	Nguyễn Trí Thức
	Phó Chánh Văn phòng 
	Huyện Long Thành
	0908. 484249
	0251. 3844270
	trithuc1976@gmail.com

	50
	Nguyễn Thành Tài
	Chuyên viên 
	Huyện Long Thành
	0933. 832850
	0251. 3844270
	taintvpubndlt@gmail.com

	51
	Nguyễn Quang Chung
	Phó Chánh Văn phòng
	Huyện Tân Phú
	0913.980390
	0251. 3856052
	chungnq@dongnai.gov.vn

	52
	Lê Thế Hòa
	Chuyên viên 
	Huyện Tân Phú
	0916.275218
	0251. 3696763
	hoalt.ubndtp@dongnai.gov.vn

	53
	Phạm Duy Thanh 
	Phó Chánh Văn phòng 
	Huyện Vĩnh Cửu
	0165.3323370
	
	pdthanh090@gmail.com

	54
	Hoàng Lâm Duy Tân 
	Chuyên viên
	Huyện Vĩnh Cửu
	0984.000886
	0251. 3961375
	lamtan886@gmail.com

	55
	Vũ Anh Tấn
	Phó Chánh Văn phòng 
	Huyện Thống Nhất
	0914.078770
	0251. 771031
	tanlawyer@gmail.com

	56
	Đặng Tuấn Mạnh
	Chuyên viên 
	Huyện Thống Nhất
	0981.1455670
	02513.771031
	dangtuanmanh@yahoo.com

	57
	Nguyễn Việt Thắng
	Phó Chánh Văn phòng
	Huyện Trảng Bom
	0983. 845007
	0251. 3860108
	thangnguyenviet007@gmail.com

	58
	Hoàng Thị Hải Yến
	Chuyên viên
	Huyện Trảng Bom
	0984. 494494
	0251. 3860180
	haiyen.trangbom@gmail.com

	59
	Phạm Thị Chiên
	Phó Chánh Văn phòng
	Huyện Cẩm Mỹ
	0964. 691878
	0251. 3879239
	chienpt@dongnai.gov.vn

	60
	Nguyễn Thắng
	Chuyên viên
	Huyện Cẩm Mỹ
	0903. 665160
	0251. 3878101
	thangn@dongnai.gov.vn

	61
	Nguyễn Thị Minh Hà
	Phó Chánh Văn phòng
	Thị xã Long Khánh
	0974. 389354
	
	hantm.ubndlk@dongnai.gov.vn

	62
	Bùi Sỹ Nghĩa
	Chuyên viên
	Thị xã Long Khánh
	0129. 9060486
	
	nghiabs@dongnai.gov.vn

	63
	Lê Văn Trung
	Chánh Văn phòng
	Thành phố Biên Hòa
	0125. 8949999
	0251. 8608070
	levantrung@gmail.com

	64
	Đinh Thị Mỹ Dung
	Chuyên viên 
	Thành phố Biên Hòa
	0916. 747042
	
	mydungubtp@gmail.com


